
CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 
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CẢNG VỤ HÀNG HẢI KIÊN GIANG 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TBHH-CVHHKG An Giang, ngày          tháng 10 năm 2026       

THÔNG BÁO HÀNG HẢI 

Về thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động khảo sát thu nổ địa 

chấn 3D tại khu vực Lô 46/13 

Vùng biển: Ngoài khơi Việt Nam. 

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 20/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải; 

Xét Đơn đề nghị số 369/ĐCCNM/ĐHDKKM ngày 16/10/2026 của Chi nhánh 

Điều hành Dầu khí Khánh Mỹ về việc công bố thông báo hàng hải thông tin chỉ dẫn 

liên quan đến hoạt động khảo sát thu nổ địa chấn 3D tại khu vực Lô 46/13; 

Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang thông báo về thông tin chỉ dẫn hàng hải liên 

quan đến hoạt động khảo sát thu nổ địa chấn 3D tại khu vực Lô 46/13 như sau: 

1. Phạm vi khảo sát:  

Tên  

điểm  

Hệ VN - 2000 Hệ WGS - 84 

Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ 

1 07°33'16,6" N 103°53'39,6" E 07°33'13,0" N 103°53'46,0" E 

2 07°26'34,6" N 104°05'06,6" E 07°26'31,0" N 104°05'13,0" E 

3 07°13'39,6" N 104°14'42,6" E 07°13'36,0" N 104°14'49,0" E 

4 07°01'36,6" N 104°02'02,6" E 07°01'33,0" N 104°02'09,0" E 

5 07°19'21,6" N 103°36'26,6" E 07°19'18,0" N 103°36'33,0" E 

(Số liệu tọa độ do Chi nhánh Điều hành Dầu khí Khánh Mỹ cung cấp) 

2. Thời gian thực hiện: từ ngày Thông báo đến hết ngày 25/11/2026. 
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3. Đặc điểm nhận dạng của tàu thuyền thực hiện hoạt động khảo sát thu 

nổ địa chấn 3D 

Stt Tên tàu Thông tin tàu Nhiệm vụ 

1 SW BLY - Quốc tịch: Bahamas. 

- Hô hiệu: C6ZD3. 

- IMO: 9610171. 

- Kích thước: dài 84,989 mét; rộng 

21 mét; chiều cao mạn 9 mét1. 

- Tốc độ khảo sát: 4-5 hải lý/giờ. 

- Số cáp kéo theo: 10 cáp.  

- Chiều dài mỗi cáp: 6.100 mét. 

- Chiều rộng dải cáp: 1.000 mét. 

Tàu khảo sát thu nổ 

địa chấn 3D. 

2 Binh An 

Valiant 

- Quốc tịch: Việt Nam. 

- Hô hiệu: 3WRP9. 

- IMO: 9758545. 

- Kích thước: dài 57,24 mét; rộng 

13,80 mét; mớn nước 5 mét2. 

Tàu tiếp tế, vận 

chuyển nhân sự cho 

tàu SW BLY. 

3 Nam Hải 1 - Quốc tịch: Việt Nam. 

- Hô hiệu: 3WEE. 

- IMO: 8656324. 

- Kích thước: dài 28 mét; rộng 7,8 

mét; mớn nước 2,90 mét3. 

Trực cảnh giới 

nhằm đảm bảo an 

toàn cho tàu SW 

BLY. 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI  

Tàu thuyền hành trình qua khu vực biển có hoạt động khảo sát nêu trên cần 

tăng cường cảnh giới, duy trì trực canh VHF kênh 16; tuân thủ Quy tắc quốc tế về 

phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển, giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 07 hải 

lý về phía sau (tính từ phao màu vàng tại cuối cáp thu địa chấn), tối thiểu 03 

 
1 Theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển SW BLY (số đăng ký 8001883, mã theo dõi BMA-REG-25805-21), 

do Cơ quan Hàng hải Bahamas cấp ngày 06/7/2021. 
2 Theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số SG-OTH-001940-6 do Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Thành phố 

Hồ Chí Minh cấp ngày 16/02/2022. 
3 Theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển số VNSG-1961-TK do Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu 

vực Sài Gòn cấp ngày 10/12/2009. 
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hải lý về phía trước và hai bên mạn tàu khảo sát. Chủ động liên lạc với các tàu 

đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát để có biện pháp hành hải phù hợp. 

Thông tin về vị trí khu vực khảo sát và nội dung tờ rơi cảnh báo an toàn hàng 

hải do đơn vị tổ chức khảo sát cung cấp được đăng tải tại đường dẫn sau: 

https://cangvuhanghaikiengiang.gov.vn/index.aspx?page=detail&id=2674 

hoặc truy cập qua mã QR đính kèm:  

Để biết thêm thông tin về hoạt động khảo sát và các khuyến cáo an 

toàn có liên quan, đề nghị liên hệ Chi nhánh Điều hành Dầu khí Khánh 

Mỹ4 (đầu mối liên hệ: ông Đào Xuân Diện; điện thoại: 0974.998.899; 

email: diendx@pvep.com)./. 

Nơi nhận: 
- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c); 

- UBND tỉnh An Giang; 

- UBND tỉnh Cà Mau; 

- Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; 

- Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau; 

- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam; 

- Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam; 

- Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải KV III; 

- Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam; 

- Chi nhánh Hoa tiêu V; 

- Chi nhánh Hoa tiêu IX; 

- Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ; 

- Đài thông tin duyên hải TP. Hồ Chí Minh; 

- Đài thông tin duyên hải Kiên Giang; 

- Đài thông tin duyên hải Cà Mau; 

- Các Cảng vụ Hàng hải; Các Cảng vụ Đường thủy nội địa; 

- Các Đại lý hàng hải; Các doanh nghiệp chủ tàu; 

- Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam; 

- Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc; 

- Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn; 

- Chi nhánh Điều hành Dầu khí Khánh Mỹ; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các Phó Giám đốc; 

- Phòng QLKCHT, các Đại diện trực thuộc; 

- Website Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang; 

- Lưu: VT, ATANHH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Thanh Sang 

 

 
4 Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, Điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP. 

https://cangvuhanghaikiengiang.gov.vn/index.aspx?page=detail&id=2674
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